
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 59 6006 T/d UBT(P) to

17 2 55 0000 UXTC 16 tuần

17 3 44 2022 UXTC to

17 4 44 0000 Đa NXTC 14 tuần

18 5 55 2012 UXTC 16 tuần

18 6 44 1011 NXTC dưới niêm to gây rong huyết

18 7 43 2012 UXTC 12 tuần

18 8 40 2012 UXTC 18 tuần tái phát

3 0 0

3 0 0

17 1 59 2002 UXTC 14 tuần

17 2 45 4004 UXTC 22 tuần

18 3 58 3003 NXTC 12 tuần + UBT(P) 7 cm

18 4 43 3013 UXTC 22 tuần

18 5 48 4203 UXTC 13 tuần

18 6 46 2002 UXTC 16 tuần

7 46 2022 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 46 2012 UXTC 14 tuần chèn ép BQ

17 2 40 1000 UXTC 18 tuần/Bệnh lý tim

18 3 47 3003 NXTC 12 tuần

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + BÍCH HẬU

TH.VÂN + YÊN + ÚT

TH.VÂN + YÊN + ÚT

LỢI + DŨNG.YQG + T.ANH.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

NG.LAN.BM + TÚ NGÂN + D.TRINH.BM

NG.LAN.BM + TÚ NGÂN + D.TRINH.BM

G CHUỒN + M.PHƯƠNG2 + TRÍ 2

G CHUỒN + M.PHƯƠNG2 + TRÍ 2

M.TUẤN + B.TRÂN.NT + M.THƠ.NT

M.TUẤN + B.TRÂN.NT + M.THƠ.NT

MAI PHƯƠNG1 + NGUYỄN LONG + T.THƯƠNG.NT

MAI PHƯƠNG1 + NGUYỄN LONG + T.THƯƠNG.NT

THU HÀ 2 + Q.HẢI

BS SẢN A + PHƯƠNG VY

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + MỸ THANH 

BS SẢN A + NỚP

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

V.HÒA + TẠLINH + TẤN ĐẠT

V.HÒA + TẠLINH + TẤN ĐẠT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016 (Tuần4)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

HUỲNH THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ MỸ DUNG

PHẠM THỊ OANH

BN SẢN A

TRẦN THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

DƯƠNG BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ THẢO

ĐẶNG THỊ NGỌC

ĐOÀN THỊ NGỌC HƯƠNG

PHẠM THỊ THƠ

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ BẢY

VÕ THỊ THANH

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ GIANG

CHÂU THỊ PINH

LÊ THỊ THAO

KP

935

922

934

924

1591

SHC

907

900

928

1526

906

903

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

902

911

PM

Ngày: 11/04/2016 

Ngày: 12/04/2016 

Ngày: 13/04/2016 

917

933

941

916



18 4 42 0000 Nang đơn giản BT(T) + ứ dịch TV(P)

18 5 43 2001 UXTC 14 tuần

18 6 24 ĐT UBT (T) 9 cm thể đặc

7 42 0030 Đa NXTC 14 tuần/Mong con

3 0 0

3 0 0

17 1 71 8027 U hạ vi to

17 2 40 4002 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần

18 3 53 ĐT UXTC 24 tuần

18 4 38 1001 UXTC 18 tuần gây cường kinh/VMC

18 5 42 1001 NXTC dưới niêm/Rong huyết

18 6 40 0010 Đa NXTC 12 tuần

7 38 3023 UXTC 14 tuần nhiều nhân

3 0 0

3 0 0

17 1 51 0000 K NMTC giai đoạn IB

17 2 47 3023 U hạ vị to; T/d UBT(P)

18 3 47 2012 UXTC 12 tuần

18 4 35 2002 UBT(T) to

18 5 38 1011 UXTC nhiều nhân

18 6 36 1011 UXTC 14 tuần

7 40 1001 UXTC 14 tuần

HƯƠNG THU + LỆ QUYÊN + P.THẢO.NT

D.PHƯỢNG + THU HÀ 3 + MINH ĐỨC

D.PHƯỢNG + THU HÀ 3 + MINH ĐỨC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + P.DUNG 2 

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

HƯƠNG THU + LỆ QUYÊN + P.THẢO.NT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + THU BA + A.THƯ2

TÔ NGUYỆT + THU BA + A.THƯ2

LỢI + DŨNG.YQG + T.ANH.NT

THIÊN TRANG + HIẾN MINH + X.TIÊN.NT

THIÊN TRANG + HIẾN MINH + X.TIÊN.NT

DỰ BỊ

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Ngày 7 tháng 4 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 

bên

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP (T) , KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Bóc NX + KT 2 ODT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ HÀ

TRẦN THỊ HOA

LÂM THỊ HẰNG

ĐẶNG MAI HỒNG ĐÀO

NGUYỄN THỊ NGÂN TRANG

NGUYỄN THỊ BÉ BA

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ MAI

DƯƠNG THỊ MAI

BN SẢN A

TRẦN THỊ LÀNH

PHẠM THỊ NGỌC YẾN

BÙI THỊ HAI

VĂN THỊ HUYỀN

TRƯƠNG THỊ KIM LIÊN

TRẦN THỊ XUÂN MAI

TRẦN THỊ THANH HẰNG

LÊ NHƯ THẢO

PHÙNG THỊ MỸ HẠNH

BN SẢN A

993

988

985

994

1599

1645

KP

974

973

167UB

938

962

964

952

1448

937

1571

1585

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/04/2016 

Ngày: 15/04/2016 


